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1 01 Hoàng Thị Mỹ Duyên 07/01/1993 K.KDQT-MAR 70.0 93.0 MIỄN Đạt

2 02 Lê Thị Phượng Liên 13/11/1986 K.KDQT-MAR 70.0 43.0 MIỄN Không đạt

3 03 Nguyễn Thị Đài Trang 08/01/1985 K.KDQT-MAR 80.0 40.0 MIỄN Không đạt

4 04 Đỗ Hữu Luật 23/12/1989 K.KT 60.0 97.0 MIỄN Đạt

5 05 Phạm Thái Bình 02/08/1979 K.KT 70.0 Vắng MIỄN Không đạt

6 06 Nguyễn Thị Tâm Hiền 20/04/1988 K.KT 70.0 80.0 MIỄN Đạt

7 07 Nguyễn Thị Minh Thuyên 06/06/1988 K.KT Vắng Vắng MIỄN Không đạt

8 08 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 11/04/1986 K.KT 60.0 77.0 MIỄN Đạt

9 09 Nguyễn Thị Cẩm Anh 09/10/1994 K.NH 60.0 70.0 MIỄN Đạt

10 10 Nguyễn Trần Trâm Anh 27/11/1988 K.NH Vắng Vắng MIỄN Không đạt

11 11 Nguyễn Diễm Linh Chi 30/10/1990 K.NH 80.0 50.0 MIỄN Đạt

12 12 Phạm Bích Hồng 01/05/1991 K.NH Vắng Vắng MIỄN Không đạt

13 13 Nguyễn Trà My 31/12/1989 K.NH Vắng Vắng MIỄN Không đạt

14 14 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 26/09/1985 K.NH 60.0 57.0 MIỄN Đạt

15 15 Hạ Tấn Hưng 10/10/1991 K.NNKT 60.0 60.0 MIỄN Đạt

16 16 Huỳnh Hồng Huy 17/06/1982 K.NNKT 50.0 37.0 MIỄN Không đạt

17 17 Nguyễn Lê Hoàng Long 27/02/1992 K.QLNN 60.0 77.0 MIỄN Đạt

18 18 Nguyễn Thành Tiến 13/12/1989 K.QLNN 70.0 87.0 MIỄN Đạt

19 19 Hồ Thu Hoài 27/01/1990 K.TC 70.0 80.0 MIỄN Đạt

20 20 Nguyễn Chí Ái 09/11/1991 K.TC Vắng Vắng MIỄN Không đạt

21 21 Nguyễn Ngọc Kim Chi 02/06/1991 K.TC Vắng Vắng MIỄN Không đạt

22 22 Nguyễn Dung Hạnh 28/11/1984 K.TC 80.0 60.0 MIỄN Đạt

23 23 Nguyễn Văn Thiện Tâm 07/11/1994 K.TC 60.0 80.0 MIỄN Đạt

24 24 Bùi Xuân Thiết 18/03/1997 P.CNTT 70.0 MIỄN MIỄN Đạt

25 25 Nguyễn Phương Quỳnh 06/03/1995 P.CNTT 50.0 MIỄN MIỄN Đạt

26 26 Lê Thanh Tú 19/11/1987 P.ĐBCL-PTCT 70.0 80.0 MIỄN Đạt

27 27 Nguyễn Thị Quỳnh An 25/11/1994 P.CTCT 50.0 70.0 MIỄN Đạt

28 28 Trương Bùi Đình Hậu 22/01/1991 P.CTCT 70.0 50.0 MIỄN Đạt

29 29 Phan Ngô Tuấn Ngọc 04/05/1998 P.CTCT 70.0 50.0 MIỄN Đạt

30 30 Lưu Tấn Thành 05/04/1988 P.CTCT 60.0 43.0 MIỄN Không đạt

31 31 Nguyễn Thị Hoàng Yến 02/02/1987 P.CTCT 60.0 33.0 MIỄN Không đạt
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32 32 Nguyễn Chung Phước Lạc 27/09/1991 Thư viện Vắng Vắng MIỄN Không đạt

33 33 Lâm Huỳnh Vĩnh Lộc 03/08/1994 Thư viện 70.0 50.0 MIỄN Đạt

34 34 Nguyễn Thị Hiền 15/04/1995 Trạm Y tế 45.0 Không đạt

35 35 Nguyễn Thị Hồng Tuyến 19/11/1987 Trạm Y tế Vắng Không đạt
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